
Biểu 01

1 Đường số 10-ĐT.793
Thạnh 

Hiệp
0,9 2017 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

195/TB-BQLDA 

ngày 9/8/2018

2 Đường số 4 lộ 10 Thạnh Lợi 0,9 2013 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

73/TB-BQLDA 

ngày 6/6/2019

3
Đường số 14 lộ 10 nối 

dài
Thạnh Lợi 1,3 2014 sỏi đỏ BQLDA TP 2023 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

1091/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023

4
Đường số 21 DT785 nối 

dài

Thạnh 

Đông
0,1 2018 BTXM BQLDA TP 2019 mở mới Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

171/TB-BQLDA 

ngày 31/7/2019

5 Đường số 01 lộ 11
Thạnh 

Trung
0,52 2017 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

192/TB-BQLDA 

ngày 9/8/2018

6 Đường số 3 lộ 11
Thạnh 

Trung
0,7 2017 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

212/TB-BQLDA 

ngày 24/8/2018

7 Đường số 23 TL785
Thạnh 

Đông
1,7 2016 sỏi đỏ BQLDA TP 2023 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

1344/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022

8 Hẻm số 63 Liên Xã
Thạnh 

Hiệp
0,8 2018 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB giám sát đầu 

tư cộng đồng số 

122/TB-BQLDA 

ngày 20/6/2019

9 Hẻm 633 - ĐT785
Thạnh 

Trung
0,55 2015 sỏi đỏ BQLDA TP 2023 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

1343/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022

10
Đường tố 12-16 đường 

15

Thạnh 

Trung
0,8 2018 sỏi đỏ BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB giám sát đầu 

tư cộng đồng số 

168/TB-BQLDA 

ngày 27/6/2019

Đơn vị thi 

công 

đường 

(Dân, UB 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH TÂN, THÀNH PHỐ TÂY NINH (CÓ HỒ SƠ PHÁP LÝ LƯU TẠI XÃ)

QH xây 

dựng 

hiện 

nay

QH 

giao 

thông 

hiện 

KHSDĐ 

hiện nay
STT

Năm 

hoàn 

thành

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGƯỜI DÂN ĐÃ HIẾN ĐẤT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN THỦ TỤC TẶNG CHO QSDĐ HOẶC THU HỒI ĐẤT 

Liệt kê các VB 

pháp lý

Lý do hiến 

đất

QHSDĐ 

tại thời 

điểm hiến 

đất

KHSDĐ 

tại thời 

điểm hiến 

đất

QH xây 

dựng 

tại thời 

điểm 

QH giao 

thông 

tại thời 

điểm 

QHSDĐ 

hiện nay

Tuyến đường (Điểm đầu  - 

Điểm cuối)

Địa điểm 

(ấp, xã)

Số hộ 

dân 

hiến 

đất

Chiều 

dài 

tuyến 

đường

Năm hiến 

đất

 Kết cấu 

đường 

(đất, sỏi, 

đá mi, bê 



11
Đường tố 17 đối diện 

đường tổ 12-16

Thạnh 

Trung
0,9 2019 láng nhựa BQLDA TP 2020 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

134/TB-BQLDA 

ngày 03/7/2020

12 Đường tổ 4 - 5 DT793
Thạnh 
Hiệp

0,35 2019 sỏi đỏ BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

67/TB-BQLDA 

ngày 22/5/2019

13 Đường tổ 23 Thạnh Lợi 2 2017 sỏi đỏ BQLDA TP 2023 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

1320/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022

14 Đường tổ 13 ĐT785 Thạnh Lợi 1,5 2013 sỏi đỏ BQLDA TP 2023 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

1335/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022

15 Đường tổ 20 ĐT785 Thạnh Lợi 2 2018 sỏi đỏ BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

127/TB-BQLDA 

ngày 27/6/2019

16 Đường tổ 5 Thạnh Lợi 0,8 2014 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

76/TB-BQLDA 

ngày 6/6/2019

17
Đường nối tiếp số 10 lộ 

10
Thạnh Lợi 1,3 2019 sỏi đỏ BQLDA TP 2020 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

139/TB-BQLDA 

ngày 07/7/2020

18 Đường số 649
Thạnh 

Trung
1,7 2014 láng nhựa BQLDA TP 2024 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

QĐ phê duyệt 

BCKTKT số 

796/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2023

19 Đường số 11 Thạnh Hiệp 0,5 2017 láng nhựa BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không 

phù hợp
Phù hợp

Không 

phù hợp
Phù hợp

TB khởi công số 

197a/TB-

BQLDA ngày 

10/8/2018


